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TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––– 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 11 năm 2023 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  
–––––––––––––––––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 348/TTr-SNV ngày  22/11/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen 10 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2023. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc và các tập thể, cá nhân có tên trong 

danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH 

 Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /11/2023  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
––––––––––––––––––– 

 

I. Tập thể (10):  

TT Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Phòng Dân tộc huyện Sơn Động 3.600.000 

2.  Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 3.600.000 

3.  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Động 3.600.000 

4.  Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động 3.600.000 

5.  Công an xã Yên Định, huyện Sơn Động 3.600.000 

6.  UBND xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

7.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Sơn, huyện 

Lục Ngạn  
3.600.000 

8.  Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn 3.600.000 

9.  Hợp tác xã Thân Trường, huyện Yên Thế 3.600.000 

10.  Chi hội Nông dân thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn, huyện Lạng 

Giang 
3.600.000 

 

II. Cá nhân (30):  

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hoặc địa chỉ 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Ông Đàm Hữu Tình 
Trung tá, Đội trưởng Đội an ninh, Công 

an huyện Sơn Động 
1.800.000 

2.  Ông Hoàng Văn Thiện 
Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông 

nghiệp Thiện Lợi, huyện Sơn Động 
1.800.000 

3.  Ông Lê Văn Thu 
Trưởng Trạm Y tế xã Vân Sơn, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

4.  Bà Dương Thị Bền 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vân 

Sơn, huyện Sơn Động 
1.800.000 

5.  Bà Nguyễn Thị Như 
Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Mật, xã 

Vĩnh An, huyện Sơn Động 
1.800.000 

6.  Ông Lâm Minh Tuấn Trưởng trạm Y tế xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn 1.800.000 

7.  Ông Hoàng Văn Tư 
Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã 

Biên Sơn, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

8.  Ông Hoàng Văn Trịnh 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

9.  Ông Ân Ngọc Lương 
Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn và phát triển 

văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

10.  Ông Trương An Ninh 
Đại úy, Trưởng Công an xã Quý Sơn, 

Công an huyện Lục Ngạn 
1.800.000 
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11.  Bà Ninh Thị Mai Liên 
Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

12.  Bà Hoàng Thị Dung 
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội 

trú huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

13.  Bà Hoàng Thị Tưởng 
Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đồng 

Cốc, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

14.  Ông Phạm Văn Gioóng 
Người có uy tín thôn Vặt Ngoài, xã Tân 

Hoa, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

15.  Ông Chu Văn Chịch 
Thôn Khuôn Trang, xã Hộ Đáp, huyện 

Lục Ngạn 
1.800.000 

16.  Ông Vi Văn Quang 

Trung tá, Chính trị viên phó kiêm Chủ 

nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy quân sự 

huyện Lục Nam 
1.800.000 

17.  Ông Tống Văn Sơn 
Người có uy tín thôn Vĩnh Ninh, xã Lục 

Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

18.  Bà Đàm Thị Tâm 
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp 

phụ nữ xã Lục Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

19.  Ông Trương Văn Thao 
Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Nghè 

Mản, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

20.  Bà Phùng Thị Tâm 
Trưởng trạm Y tế xã Hồng Kỳ, huyện 

Yên Thế 
1.800.000 

21.  Bà Lý Thị Phin 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng 

Vương, huyện Yên Thế 
1.800.000 

22.  Bà Nguyễn Thị Hải 

Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất và tiêu 

thụ nông sản bản Tràng Bắn, xã Đồng 

Vương, huyện Yên Thế 
1.800.000 

23.  Ông Nông Văn Lượng 
Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Then bản Trại 

Sông, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế 
1.800.000 

24.  Ông Nông Văn Đàm 
Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện Yên 

Thế 
1.800.000 

25.  
Học sinh Hoàng Văn 

Nghiệp 

Lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc nội 

trú huyện Yên Thế 
1.800.000 

26.  Bà Chu Thị Hồng Vân 
Nghệ nhân ưu tú thôn Hố Cao, xã Hương 

Sơn, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

27.  Ông Long Đức Trọng 
Người có uy tín thôn Má Bắp, xã Hương 

Lạc, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

28.  Ông Hoàng Xuân Lai 
Người có uy tín thôn Ngàn Ván, xã An 

Dương, huyện Tân Yên 
1.800.000 

29.  Bà Bành Thị Thanh 

Nhân viên kế hoạch sản xuất, Công ty 

TNHH GUVINA, Khu công nghiệp Đình 

Trám, huyện Việt Yên  
1.800.000 

30.  
Học sinh Nịnh Thị Như 

Thùy 

Lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc nội 

trú tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

 

Tổng số tiền thưởng (mục I+II) là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng), 

chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./.    

–––––––––––––––––––––––––– 
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